
Trường THPT Hùng Vương Áp dụng từ ngày:09/09/2019

Năm học 2019- 2020

THỜI KHOÁ BIỂU
HỌC KỲ : I    -     BUỔI CHIỀU

THỨ 11A15 11A16 11A17 11A18 11A19 11A20 11A21 11A22 11A23 11A24 11A25 10A1

S / C.Loan V / K.Chung A / C.Lê T / B.Sơn V / Q.Trang T / C.Trang V / V.Hà TH / D.Kiều L / T.Khôi V / Ng.Lan TH / T.Tú CN / M.Cường

TH / T.Tú V / K.Chung T / T.Phúc T / B.Sơn V / Q.Trang T / C.Trang V / V.Hà H / M.Nhung S / H.Ân V / Ng.Lan Đ / K.Anh A / V.Ánh

A / M.Thanh L / L.Huyền T / T.Phúc A / M.Tú H / L.Khoa S / C.Loan T / T.Vĩ L / T.Khôi V / Ng.Lan Đ / Hiền(Đ) A / B.Như T / T.Thảo

A / M.Thanh L / L.Huyền Đ / L.Phương A / M.Tú S / C.Loan A / K.Thanh T / T.Vĩ L / T.Khôi CD / C.Lan S / H.Ân A / B.Như T / T.Thảo

SH / M.Thanh SH / L.Huyền SH / L.Phương SH / M.Tú SH / C.Loan SH / K.Thanh SH / T.Vĩ SH / T.Khôi SH / C.Lan SH / Ng.Lan SH / B.Như SH / T.Thảo

V / T.Kiều Đ / L.Phương H / T.Dân TH / T.Tú V / Q.Trang V / Q.Thông Đ / M.Thế TH / D.Kiều V / Ng.Lan H / C.Trân V / C.Như V / C.Châu

V / T.Kiều TH / D.Kiều H / T.Dân TH / T.Tú V / Q.Trang V / Q.Thông V / V.Hà Đ / M.Thế V / Ng.Lan H / C.Trân V / C.Như V / C.Châu

TH / T.Tú CD / C.TrangCD A / C.Lê V / C.Như L / C.Hà TH / T.Phụng V / V.Hà S / H.Ân TH / D.Kiều ABN / Mr.Krause CD / C.Lan L / Th.Trung

H / T.Dân A / C.Lê V / T.Kiều V / C.Như L / C.Hà T / C.Trang TH / T.Phụng CD / C.Lan Đ / Hiền(Đ) A / B.Như H / C.Trân H / T.Công

Đ / Hiền(Đ) A / C.Lê V / T.Kiều H / T.Dân TH / T.Phụng L / C.Hà CD / C.Lan H / M.Nhung H / C.Trân A / B.Như TH / T.Tú H / T.Công

T / T.Hiền(T) A / C.Lê T / T.Phúc CD / C.TrangCD Đ / K.Anh SI / C.Thiện A / K.Thanh T / T.Vĩ A / L.PhươngA T / A.Tuấn H / C.Trân S / C.Giang

T / T.Hiền(T) A / C.Lê T / T.Phúc SI / C.Thiện TH / T.Phụng Đ / K.Anh A / K.Thanh T / T.Vĩ A / L.PhươngA T / A.Tuấn L / T.Rạng SI / Th.Phương

CD / C.TrangCD ABN / Mr.Brian A / C.Lê L / C.Hà A / M.Tú TH / T.Phụng CN / T.Kỳ V / C.Nhị TH / D.Kiều SI / Th.Phương T / T.Lang T / T.Thảo

A / M.Thanh T / T.Hiền(T) A / C.Lê T / B.Sơn A / M.Tú A / K.Thanh L / C.Hà V / C.Nhị T / Q.Sỹ CN / T.Tâm T / T.Lang A / V.Ánh

A / M.Thanh T / T.Hiền(T) CD / C.TrangCD A / M.Tú T / Q.Trung A / K.Thanh TH / T.Phụng CN / T.Kỳ T / Q.Sỹ L / T.Rạng CN / T.Tâm A / V.Ánh

V / T.Kiều S / C.Loan L / H.Thương CN / T.Kỳ T / Q.Trung T / C.Trang ABN / Mr.Lefke T / T.Vĩ A / L.PhươngA TH / T.Phụng T / T.Lang CN / M.Cường

V / T.Kiều T / T.Hiền(T) L / H.Thương S / C.Loan ABN / Mr.Brian CD / C.Lan A / K.Thanh ABN / Mr.Lefke A / L.PhươngA TH / T.Phụng T / T.Lang TH / C.HạnhTH

CN / T.Kỳ T / T.Hiền(T) S / C.Loan V / C.Như CD / C.Lan H / L.Khoa A / K.Thanh T / T.Vĩ T / Q.Sỹ V / Ng.Lan L / T.Rạng CD / C.Dung

T / T.Hiền(T) V / K.Chung V / T.Kiều V / C.Như A / M.Tú ABN / Mr.Brian T / T.Vĩ A / L.PhươngA CN / T.Kỳ V / Ng.Lan ABN / Mr.Lefke V / C.Châu

T / T.Hiền(T) V / K.Chung V / T.Kiều A / M.Tú CN / T.Kỳ A / K.Thanh T / T.Vĩ A / L.PhươngA V / Ng.Lan CD / C.Lan S / C.Loan V / C.Châu

H / T.Dân CN / T.Kỳ TH / D.Kiều Đ / K.Anh T / Q.Trung L / C.Hà SI / C.Quyên V / C.Nhị L / T.Khôi T / A.Tuấn SI / Th.Phương TH / C.HạnhTH

ABN / Mr.Brian TH / D.Kiều SI / C.Thiện H / T.Dân T / Q.Trung H / L.Khoa S / C.Giang V / C.Nhị H / C.Trân T / A.Tuấn A / B.Như ABN / Mr.Krause

L / T.Khôi SI / T.Hoa ABN / Mr.Brian T / B.Sơn A / M.Tú CN / T.Kỳ L / C.Hà SI / C.Quyên ABN / Mr.Lefke L / T.Rạng A / B.Như Đ / K.Anh

L / T.Khôi H / T.Dân CN / T.Kỳ L / C.Hà SI / C.Thiện V / Q.Thông H / M.Nhung A / L.PhươngA T / Q.Sỹ A / B.Như V / C.Như Đ / K.Anh

SI / T.Hoa H / T.Dân TH / D.Kiều ABN / Mr.Brian H / L.Khoa V / Q.Thông H / M.Nhung A / L.PhươngA SI / Th.Phương A / B.Như V / C.Như L / Th.Trung
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10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14

A / A.Thơ H / D.Hương T / T.Ngọc L / L.Huyền L / H.Thương L / T.Nguyên Đ / Trang(Đ) ABN / Mr.KrauseA / L.Hồng S / H.Ân H / M.Hùng T / Q.Sỹ S / K.Thuỷ

CN / M.Cường ABN / Mr.KrauseT / T.Ngọc Đ / L.Phương L / H.Thương L / T.Nguyên TH / T.Thắng S / K.Thuỷ SI / Tú(SI) TH / D.Kiều H / M.Hùng L / V.Hùng CD / C.Lan

H / M.Hùng Đ / L.Phương TH / D.Kiều T / B.Sơn V / C.Như V / C.Nhị TH / T.Thắng Đ / Trang(Đ) S / K.Thuỷ T / Q.Sỹ T / T.Khoa L / V.Hùng SI / Tú(SI)

TH / D.Kiều T / C.Hòa Đ / K.Anh H / M.Nhung V / C.Như V / C.Nhị ABN / Mr.KrauseTH / C.Phương H / D.Hương SI / C.Thiện T / T.Khoa TH / T.Thắng Đ / C.Cẩm

SH / V.Hùng SH / C.Hòa SH / K.Anh SH / M.Nhung SH / H.Thương SH / T.Nguyên SH / L.Khoa SH / C.Phương SH / Tú(SI) SH / C.Thiện SH / M.Hùng SH / Q.Sỹ SH / K.Thuỷ

V / L.Chi V / ThuHằng V / C.HồngV S / H.Ân A / K.Thuý CN / M.Duyên Đ / Trang(Đ) CN / C.Uyên A / L.Hồng V / C.Nhị CD / C.Lan H / M.Hùng H / M.Lệ

V / L.Chi V / ThuHằng V / C.HồngV V / C.Ngân A / K.Thuý S / H.Ân V / Th.Thuý Đ / Trang(Đ) A / L.Hồng V / C.Nhị Đ / L.Phương H / M.Hùng H / M.Lệ

A / A.Thơ Đ / L.Phương H / M.Lệ V / C.Ngân TH / T.Thắng Đ / Trang(Đ) V / Th.Thuý H / M.Hùng CN / T.hà (Si) A / S.Trúc TH / C.HạnhTH Đ / C.Cẩm A / N.TuyềnA

A / A.Thơ A / N.TuyềnA ABN / Mr.KrauseCN / T.hà (Si) S / H.Ân A / P.Uyên L / C.Trúc H / M.Hùng V / Q.Trang Đ / L.Phương V / C.Châu V / L.Chi V / C.HồngV

H / M.Hùng TH / D.Kiều SI / T.hà (Si) SI / C.Uyên H / T.Nghị A / P.Uyên S / H.Ân V / C.Như V / Q.Trang ABN / Mr.KrauseV / C.Châu V / L.Chi V / C.HồngV

T / T.Khoa TH / D.Kiều L / L.Huyền CD / C.Dung TH / T.Thắng V / C.Nhị A / M.Chi V / C.Như CN / T.hà (Si) A / S.Trúc SI / Th.Phương A / K.Thuý T / B.Sơn

T / T.Khoa CD / C.Dung L / L.Huyền ABN / Mr.Brian T / Q.Trung TH / T.Thắng T / L.Thuỷ V / C.Như L / T.Nguyên A / S.Trúc A / M.Chi A / K.Thuý A / N.TuyềnA

Đ / K.Anh T / C.Hòa T / T.Ngọc T / B.Sơn T / Q.Trung ABN / Mr.LefkeT / L.Thuỷ CD / C.Dung L / T.Nguyên T / Q.Sỹ CN / Đ.Hoàng TH / T.Thắng A / N.TuyềnA

Đ / K.Anh SI / T.hà (Si) CD / C.Dung TH / D.Kiều Đ / Hiền(Đ) T / L.Thuỷ V / Th.Thuý A / M.Chi T / Q.Trung Đ / L.Phương T / T.Khoa SI / C.Thiện CN / Đ.Hoàng

TH / D.Kiều A / N.TuyềnA CN / Th.PhươngCN / T.hà (Si) Đ / Hiền(Đ) H / C.Trân V / Th.Thuý A / M.Chi Đ / L.Phương CD / C.Dung T / T.Khoa CN / Đ.Hoàng L / T.Nguyên

T / T.Khoa V / ThuHằng S / H.Ân V / C.Ngân V / C.Như T / L.Thuỷ H / L.Khoa L / D.Bảo TH / D.Kiều V / C.Nhị V / C.Châu V / L.Chi V / C.HồngV

CN / M.Cường V / ThuHằng A / M.Tú V / C.Ngân V / C.Như T / L.Thuỷ H / L.Khoa L / D.Bảo TH / D.Kiều V / C.Nhị V / C.Châu V / L.Chi V / C.HồngV

V / L.Chi A / N.TuyềnA A / M.Tú T / B.Sơn CN / T.hà (Si) SI / C.Thiện CN / M.Duyên T / T.Ngọc T / Q.Trung TH / D.Kiều L / D.Bảo Đ / C.Cẩm TH / T.Thắng

V / L.Chi S / C.Hường V / C.HồngV A / P.Viên CN / T.hà (Si) A / P.Uyên CD / C.Dung T / T.Ngọc T / Q.Trung CN / C.Thiện L / D.Bảo CD / C.Lan Đ / C.Cẩm

SI / T.hà (Si) T / C.Hòa V / C.HồngV A / P.Viên T / Q.Trung CD / C.Dung T / L.Thuỷ V / C.Như ABN / Mr.Krause CN / C.Thiện S / H.Ân S / C.Hường L / T.Nguyên

L / V.Hùng L / T.Rạng A / M.Tú H / M.Nhung ABN / Mr.BrianĐ / Trang(Đ) CN / M.Duyên TH / C.Phương H / D.Hương L / Th.Trung ABN / Mr.Lefke T / Q.Sỹ CN / Đ.Hoàng

L / V.Hùng L / T.Rạng CN / Th.PhươngL / L.Huyền H / T.Nghị TH / T.Thắng L / C.Trúc T / T.Ngọc Đ / L.Phương L / Th.Trung A / M.Chi T / Q.Sỹ ABN / Mr.Lefke

S / C.Giang CN / Th.PhươngH / M.Lệ TH / D.Kiều SI / C.Thiện H / C.Trân A / M.Chi SI / C.Uyên CD / C.Dung T / Q.Sỹ CN / Đ.Hoàng A / K.Thuý TH / T.Thắng

ABN / Mr.KrauseCN / Th.PhươngTH / D.Kiều Đ / L.Phương CD / C.Dung V / C.Nhị A / M.Chi CN / C.Uyên V / Q.Trang H / M.Lệ TH / C.HạnhTH CN / Đ.Hoàng T / B.Sơn

CD / C.Dung H / D.Hương Đ / K.Anh A / P.Viên A / K.Thuý CN / M.Duyên SI / C.Thiện A / M.Chi V / Q.Trang H / M.Lệ Đ / L.Phương ABN / Mr.LefkeT / B.Sơn
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10A15 10A16 10A17 10A18 10A19 10A20 10A21 10A22 10A23 10A24

H / M.Nhung CD / K.ChiCD SI / Tú(SI) CN / C.Thiện T / T.Thảo Đ / L.Phương TH / C.Phương V / T.Phú(GT) V / C.Như TH / T.Thắng

A / L.Hồng H / D.Hương CD / K.ChiCD CN / C.Thiện T / T.Thảo T / Q.Sỹ TH / C.Phương V / T.Phú(GT) Đ / M.Phụng Đ / Trang(Đ)

A / L.Hồng H / D.Hương T / L.Thuỷ CD / K.ChiCD Đ / C.Cẩm H / T.Công V / Q.Trang Đ / M.Phụng A / A.Thơ L / T.Nguyên

CD / K.ChiCD S / C.Hường T / L.Thuỷ Đ / Hiền(Đ) L / H.Thương H / T.Công Đ / Trang(Đ) Đ / M.Phụng A / A.Thơ A / V.Ánh

SH / L.Hồng SH / C.Hường SH / C.Nhị SH / K.ChiCD SH / C.Cẩm SH / C.Ngân SH / Trang(Đ) SH / M.Phụng SH / A.Thơ SH / V.Ánh

Đ / C.Cẩm CN / T.hà (Si) A / S.Trúc V / H.Trang ABN / Mr.Krause V / C.Ngân H / T.Công L / Th.Trung TH / T.Thắng CD / C.TrangCD

Đ / C.Cẩm CN / T.hà (Si) A / S.Trúc V / H.Trang TH / C.HạnhTH L / C.Trúc H / T.Công L / Th.Trung CD / C.TrangCD TH / T.Thắng

A / L.Hồng SI / Tú(SI) V / C.Nhị Đ / Hiền(Đ) CN / M.Duyên L / C.Trúc V / Q.Trang H / M.Nhung H / T.Nghị CN / C.Uyên

V / ThuHằng V / Th.Thuý CN / Tú(SI) A / S.Trúc V / H.Trang TH / C.HạnhTH CN / M.Duyên H / M.Nhung H / T.Nghị SI / C.Uyên

V / ThuHằng V / Th.Thuý CN / Tú(SI) A / S.Trúc V / H.Trang TH / C.HạnhTH CD / C.TrangCD SI / M.Duyên A / A.Thơ Đ / Trang(Đ)

L / D.Bảo A / M.Tú TH / C.HạnhTH SI / M.Duyên T / T.Thảo V / C.Ngân T / T.Khuyến ABN / Mr.Brian T / C.Hòa A / V.Ánh

L / D.Bảo A / M.Tú TH / C.HạnhTH V / H.Trang S / C.Giang V / C.Ngân T / T.Khuyến CN / M.Duyên T / C.Hòa A / V.Ánh

SI / T.hà (Si) L / L.Huyền A / S.Trúc V / H.Trang A / P.Viên S / C.Giang A / L.PhươngA CN / M.Duyên V / C.Như H / C.Trân

ABN / Mr.Lefke TH / C.HạnhTH L / L.Huyền L / T.Rạng A / P.Viên CD / N.Minh A / L.PhươngA CD / C.TrangCD V / C.Như H / C.Trân

T / T.Ngọc ABN / Mr.Lefke L / L.Huyền A / S.Trúc CD / N.Minh A / P.Viên S / C.Giang A / L.PhươngA SI / M.Duyên T / B.Sơn

TH / C.Phương A / M.Tú ABN / Mr.Krause L / T.Rạng V / H.Trang CN / M.Duyên V / Q.Trang TH / T.Thắng CN / T.hà (Si) T / B.Sơn

TH / C.Phương T / Q.Trung Đ / M.Phụng S / C.Hường V / H.Trang SI / M.Duyên V / Q.Trang TH / T.Thắng CN / T.hà (Si) S / H.Ân

S / H.Ân TH / C.HạnhTH S / C.Hường T / L.Thuỷ L / H.Thương V / C.Ngân ABN / Mr.Krause T / T.Khuyến Đ / M.Phụng L / T.Nguyên

V / ThuHằng V / Th.Thuý V / C.Nhị ABN / Mr.KrauseSI / M.Duyên T / Q.Sỹ T / T.Khuyến V / T.Phú(GT) T / C.Hòa V / Q.Trang

V / ThuHằng V / Th.Thuý V / C.Nhị TH / C.HạnhTHĐ / C.Cẩm T / Q.Sỹ SI / M.Duyên V / T.Phú(GT) ABN / Mr.Brian V / Q.Trang

CN / C.Uyên L / L.Huyền Đ / M.Phụng T / L.Thuỷ A / P.Viên Đ / L.Phương A / L.PhươngA S / C.Giang TH / T.Thắng T / B.Sơn

CN / C.Uyên Đ / M.Phụng H / D.Hương T / L.Thuỷ CN / M.Duyên A / P.Viên Đ / Trang(Đ) A / L.PhươngA V / C.Như V / Q.Trang

H / M.Nhung Đ / M.Phụng H / D.Hương H / L.Khoa TH / C.HạnhTH A / P.Viên CN / M.Duyên A / L.PhươngA L / Th.Trung V / Q.Trang

T / T.Ngọc T / Q.Trung T / L.Thuỷ H / L.Khoa H / T.Nghị CN / M.Duyên L / C.Trúc T / T.Khuyến L / Th.Trung ABN / Mr.Brian

T / T.Ngọc T / Q.Trung V / C.Nhị TH / C.HạnhTHH / T.Nghị ABN / Mr.Krause L / C.Trúc T / T.Khuyến S / C.Giang CN / C.Uyên
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